
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH BÌNH ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Đ c     - T  d  - H       c 

   :              -UBND   n    n   n          t  n     năm 2024 
 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Cô g bố Da   mục t ủ tục  à   c í   sửa đổi, bổ su g tr  g  ĩ   v c 

 Lưu t ô g  à g  óa tr  g  ước, Ki   d a   k í, Bả  vệ quyề   ợi 

  gười tiêu dù g t u c    m vi c ức    g quả     của Sở Cô g T ư  g  
 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 năm 2015; 

Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật Tổ c ức 

c ín  qu ền đ a p ươn  n    22 t  n  11 năm 2019;  

Căn cứ      đ n  số 63 2010   -CP n    08 t  n  6 năm 2010 của 

C ín  p ủ về  i m so t t ủ t c   n  c ín ;      đ n  số 92 2017   -CP n    

07 t  n  8 năm 2017 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của c c n    

đ n  liên quan đến  i m so t t ủ t c   n  c ín ;  

Căn cứ T  n  tư số 02 2017 TT-VPCP ngày 31 thán  10 năm 2017 của 

 ộ trưởn   C ủ n iệm Văn p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp v  về  i m so t 

t ủ t c   n  c ín ; 

 Căn cứ Qu ết đ n  số 2017 Q - CT n    31 t  n  7 năm 2024 của  ộ 
trưởn   ộ C n  T ươn  về việc c n  bố t ủ t c   n  c ín  mới được ban   n  
và sửa đổi  bổ sun  tron  lĩn  vực bảo vệ qu ền lợi n ười tiêu dùn  t uộc p ạm 
vi c ức năn  quản lý của  ộ C n  T ươn ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 08 2022 Q -U    n    21 t  n  3 năm 2022 của 

   ban n  n d n t n  ban   n  Qu  c ế l m việc của    ban n  n d n t n  

  n    n  n iệm  ỳ 2021 - 2026; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 03 2021 Q -U    n    09 t  n  02 năm 2021 

của    ban n  n d n t n  ban   n  Qu  c ế  oạt độn   i m so t t ủ t c   n  

c ín  trên đ a b n t n ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 57 2023 Q -U    n    22 t  n  9 năm 2023 của 

   ban n  n d n t n  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều của 

c c qu ết đ n  liên quan đến c n  t c  i m so t t ủ t c   n  c ín    iải qu ết 

t ủ t c   n  c ín  v  cun  cấp d c  v  c n  trực tu ến trên đ a b n t n ; 

Căn cứ Qu ết đ n  số 2775 Q -U    n    01 t  n  08 năm 2024  của 

C ủ t c     ban n  n d n t n  T  n  qua P ươn   n đơn  iản  óa 02 t ủ t c 

  n  c ín  tron  lĩn  vực Lưu t  n    n   óa tron  nước  Kin  doan    í 

t uộc p ạm vi c ức năn  quản lý của Sở C n  T ươn ; 

T eo đề n    của Gi m đốc Sở C n  T ươn  tại Tờ tr n  số 103/TTr-SCT 

ngày 01 tháng 8 năm 2024 và Tờ tr n  số 104/TTr-SCT ngày 02 t  n  8 năm 

2024. 



 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1.             t     u  t                      t   t        

  í    ượ  sử   ổi,  ổ su   tr    lĩ   vự  Lưu t            á tr     ướ , 

Kinh doanh khí t u        vi            u   l                ư        ượ  

     u  t   ư    á       i        r t      t  i  i    i i  u  t  t i  u  t      

s   775   -UBN        1 t á    8        4          t    Ủ        ân dân 

tỉ   v            1 t   t          í             ới,  1 t   t          í   

sử   ổi,  ổ su   tr    lĩ   vự  B   v   u ề  lợi   ư i ti u  ù   t u        vi 

           u   l                ư    t     u  t      s    17   -BCT 

     31 t á   7        4     B  trư    B         ư   .  

Điều 2.  u  t          sử   ổi,  ổ su    u  t      s   137   -UBND 

        t á   6         ,  u  t      s  645   -UBN        1 t á   3     

2019 v  t    t    u  t      s  2063   -UBND  ngày 11 tháng 6        4 

        t    Ủ        â   â  tỉ     i với                  t   t        

  í   tr    lĩ   vự  Lưu t              tr     ướ , Ki           í, B   v  

 u ề  lợi   ư i ti u  ù   t u        vi            u   l              

  ư   . 

Điều 3.           ư        tr ,    i  ợ  với Ủ        â   â   ấ  

 u    v   á      u   li    u   xâ   ự    ự t   , tr        t    Ủ        â  

 â  tỉ        u  t  u  tr      i     i i  u  t t   t          í    ượ          

t i  iều 1  u  t          t     u       t i  iều 1   u         t       iể  

soát t   t          í   tr           tỉ                t     u  t      s  

 3    1   -UBN        9 t á             1     Ủ        â   â  tỉ  .  

Điều 4. Chánh V     ò   Ủ        â   â  tỉ  ; Giá         Công 

  ư   , Giám      ru   tâ  P    v         í        tỉ  ;     t    Ủ      

nhân dân  á   u   , t   x , t        ;     t    Ủ        â   â  các xã, 

  ư   , t   trấ  v   á      u  ,     v , tổ     ,  á   â     li    u      u trá   

  i   t i       u  t           ể từ      ký./. 

 
Nơi nhận: 
- N ư  iều 4; 
- V     ò     í            Kiể  s át   H  ; 

- B         ư   ; 

-     ỉ     ,    H N  tỉ  ; 

-   ,  á  P   UBN  tỉ  ; 

- Bưu  i   tỉ  ; 

- VNP  B        ; 

- L VP UBN  tỉ  ; 

- TT TH-CB, P.HCTC; 

- Lưu: V , K6, K   
(C)

. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Lâm Hải Gia g 
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DANH MỤC 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI, 03 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

TRONG LĨNH VỰC LƯU THÔNG HÀNG HOÁ TRONG NƯỚC, KINH DOANH KHÍ, BẢO VỆ QUYỀN LỢI 

NGƯỜI TIÊU DÙNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG  

 ( an   n   èm t eo Qu ết đ n  số:             Q -U    n                     2024 của C ủ t c  U    t n ) 
 

I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP TỈNH (01 TTHC) 

 

Tên TTHC 
T ời      

giải quyết 

Địa điểm 

tiế       

và trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     và 

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

N i du g sửa đổi, bổ su g 

Phí,  

 ệ   í 

( ếu có) 

C   cứ   á     

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 2017/QĐ-BCT  gày 31 t á g 7   m 2024 của B  trưở g B  Cô g T ư  g 

Lĩ   v c Bả  vệ quyề   ợi  gười tiêu dù g 

         ợ   ồ   t    

 ẫu,  iều  i    i   

       u   t u   t ẩ  

 u ề            ư    

 

2.000191 

30 (ba mươi) 

ngày  ể từ 

       ậ     

 ồ s   ợ  l  

v     t ể 

 ượ   i      

t    t i    

không quá 30 

ngày trong 

trư     ợ  

     t   

Trung tâm 

P    v  

hành chính 

     tỉ  , 

      ỉ: 

127 Hai Bà 

 rư  , 

t         

 u  N    

Có 
Toàn 

trình 

-  r    tự t ự   i  ; 

-          ầ   ồ s ; 

-    i      i i  u  t; 

-   i tượ   t ự   i     H ; 

-     u   t ự   i     H ; 

-      ẫu t     i; 

- Y u  ầu,  iều  i   t ự   i   

TTHC; 

-          á  l . 

Không 

 u       

- Luật B   v  

 u ề  lợi   ư i 

tiêu dùng ngày 

20/6/2023; 

- N         s  

55    4 N -CP 

ngày 16/5/2024 

      í      . 

- 

Tổ g c  g: 01 TTHC         
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II. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CẤP HUYỆN  (02 TTHC) 
 

STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và  

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

N i 

dung 

sửa 

đổi, 

bổ 

sung 

Phí, 

 ệ   í 

( ếu có) 

C   cứ   á     

TTHC 

liên 

thông Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 688a/QĐ-BCT  gày 28 t á g 02   m 2020 của B  trưở g B  Cô g T ư  g 

Lĩ   v c Lưu t ô g  à g   á tr  g  ước (01 TTHC) 

01 

 ấ  sử   ổi,  ổ su   

Giấ    é   á  lẻ s   

  ẩ  t u   lá  

 

(2.000162.000.00.00.

H08) 

10 ngày 

l   vi   

 ể từ 

ngày 

  ậ     

 ồ s  

 ợ  l  

B    ậ  

M t  ử  

 ấ   u    

Có    
M t 

  ầ  

 

 r    tự 

t ự  

 i  ; 

   i 

     i i 

 u  t 

TTHC; 

P í, l  

phí; 

       

pháp lý 

 

*  ừ       1 7    4     

  t      31 1     4,     

phí thu theo       tư s  

43/2024/TT-BTC ngày 

 8 6    4     B  trư    

B  Tài chính,    t ể: 

-  ối với tổ c ức  doan  

n  iệp:  

+   i t   x , t        : 

6  .      ồ    iể   i   

d     lầ  t ẩ         

+   i  u   : 300.000 

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        

-  ối với  ộ  in  doan   

cá nhân:  

+   i t   x , t        : 

200.000   ồ    iể   i   

      lầ  t ẩ        

+   i  u   : 100.000 

- Luật P ò  ,       tá  

  i     t u   lá     

2012; 

- N         s  

67   13 N -CP ngày 

 7 6   13       í   

   ; 

- N         s  

1 6   17 N -CP ngày 

14  9   17       í   

     ổ su  , sử   ổi 

  t s   iều     N    

     s  67   13 N -

 P       7 9   13     

  í      ; 

- N         s  

 8   18 N -CP ngày 

15  1   18       í   

   . 

- N         s  

Không  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=103878&qdcbid=15317&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=103878&qdcbid=15317&r_url=danh_sach_tthc
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và  

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

N i 

dung 

sửa 

đổi, 

bổ 

sung 

Phí, 

 ệ   í 

( ếu có) 

C   cứ   á     

TTHC 

liên 

thông Mã số TTHC 

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        

* Từ n    01 01 2025 trở 

đi (    t u   í  ượ  t ự  

 i   t     u       t i 

      tư s  168   16   -

B         6 1    16     

B   rư    B    i   í  , 

   t ể: 

-  ối với tổ c ức  doan  

n  iệp:  

+   i t   x , t        : 

1.   .      ồ    iể   i   

      lầ  t ẩ         

+   i  u   : 6  .    

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        

-  ối với  ộ  in  doan   

cá nhân:  

+   i t   x , t        : 

4  .      ồ    iể   i   

d     lầ  t ẩ        

+   i  u   :    .    

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        

17      N -CP ngày 

 5               í   

   . 

-       tư s  

57/2018/TT-BCT ngày 

 6 1    18     B  

       ư   . 

-       tư s  

28/2019/TT-BCT ngày 

15 11   19 sử   ổi,  ổ 

su     t s   iều     

      tư s  

57/2018/TT-BCT; 

-       tư s  

43/2023/TT-B       

B         ư    sử  

 ổi,  ổ su     t s  

 iều           tư s  

57/2018/TT-BCT; 

-       tư s  

168/2016/TT-BTC ngày 

 6 1    16     B    i 

chính. 

-       tư s  

43/2024/TT-BTC ngày 
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và  

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

N i 

dung 

sửa 

đổi, 

bổ 

sung 

Phí, 

 ệ   í 

( ếu có) 

C   cứ   á     

TTHC 

liên 

thông Mã số TTHC 

T u   í t i t ời điểm     

 ồ s  

 8 6    4     B  

trư    B    i   í  . 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 2454/QĐ-BCT  gày 10 t á g 7   m 2018 của B  trưở g B  Cô g T ư  g 

Lĩ   v c Ki   d a   k í (01 TTHC) 

02 

 ấ  Giấ          ậ  

    iều  i    ử       

 á  lẻ LPG    i  

 

(2.001283.000.00.00.

H08) 

13      

l   vi   

 ể từ 

     

  ậ     

 ồ s  

 ợ  l  

B    ậ  

M t  ử  

 ấ   u    

Có    
M t 

phầ  

 

 r    tự 

t ự  

 i  ; 

   i 

     i i 

 u  t 

TTHC; 

P í, l  

phí; 

       

pháp lý 

 

*  ừ       1 7    4     

  t      31 1     4,     

thu    í t          tư s  

43/2024/TT-BTC ngày 

 8 6    4     B  trư    

B    i   í  ,    t ể: 

-  ối với tổ c ức  doan  

n  iệp:  

+   i t   x , t        : 

6  .      ồ    iể   i   

      lầ  t ẩ         

+   i  u   : 3  .    

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        

-  ối với  ộ  in  doan   

cá nhân:  

+   i t   x , t        : 

   .      ồ    iể   i   

      lầ  t ẩ        

+   i  u   : 1  .    

- N         s  

87   18 N -CP ngày 

15 6   18       í   

P  ; 

-       tư s  

168/2016/TT-BTC 

      6 1    16     

B  trư    B    i 

chính. 

-       tư s  

43/2024/TT-BTC ngày 

 8 6    4     B  

trư    B    i   í  . 

Không 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=104019&qdcbid=1049&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=104019&qdcbid=1049&r_url=danh_sach_tthc
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và  

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

N i 

dung 

sửa 

đổi, 

bổ 

sung 

Phí, 

 ệ   í 

( ếu có) 

C   cứ   á     

TTHC 

liên 

thông Mã số TTHC 

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        

* Từ n    01 01 2025 trở 

đi     t u   í  ượ  t ự  

 i   t     u       t i 

      tư s  168   16   -

B         6 1    16     

B   rư    B    i   í  , 

   t ể: 

-  ối với tổ c ức  doan  

n  iệp:  

+   i t   x , t        : 

1.   .      ồ    iể   i   

      lầ  t ẩ         

+   i  u   : 6  .    

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        

-  ối với  ộ  in  doan   

cá nhân:  

+   i t   x , t        : 

4  .      ồ    iể   i   

      lầ  t ẩ        

+   i  u   :    .    

  ồ    iể   i         lầ  

t ẩ        
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STT 

Tên TTHC 

T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế  

     và 

trả kết 

quả giải 

quyết 

TTHC 

Tiế  

     

và  

trả 

kết 

quả 

qua 

BCCI 

Mức 

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

N i 

dung 

sửa 

đổi, 

bổ 

sung 

Phí, 

 ệ   í 

( ếu có) 

C   cứ   á     

TTHC 

liên 

thông Mã số TTHC 

T u   í t i t ời điểm     

 ồ s  

 Tổ g c  g: 02 TTHC         

 

III. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI CẤP XÃ (01 TTHC) 
 

Tên TTHC  
T ời     

giải quyết 

Địa điểm 

tiế       và 

trả kết quả 

giải quyết 

TTHC 

Tiế  

     và  

trả kết 

quả qua 

BCCI 

Mức  

đ  

DVC 

tr c 

tuyế  

Phí,  

 ệ   í 

( ếu 

có) 

C   cứ   á     

TTHC 

liên 

thông 
Mã số TTHC 

 T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 1372/QĐ-BCT  gày 05 t á g 6   m 2024 của B  trưở g B  Cô g T ư  g 

Lĩ   v c Bả  vệ quyề   ợi  gười tiêu dù g 

       á  về vi   t ự   i   

   t       á             t i 

     iể   i        t ư    

xuyên 

2.002620 

K      u       

B    ậ   

M t  ử   

 ấ  x  

Có    
Toàn  

trình 

 Không  

 u       

 - Luật B   v   u ề  lợi   ư i 

tiêu dùng ngày 20/6/2023; 

- N         s  55    4 N -CP 

ngày 16/5/2024       í      . 

- 

Tổ g c  g: 01 TTHC        
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